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Câu 1: (2 điểm)
Vẽ ký hiệu rơle 5 chân, công – tắc máy loại 7 chân, công – tắc dạng cam, điểm nối và không nối hai dây trên sơ đồ điện ôtô?
Câu 2: (3 điểm)
Cho mạch điện hệ thống chiếu sáng cơ bản trên ôtô như sau:
[image: ]
Yêu cầu: 
a. Giải thích ý nghĩa ký hiệu công tắc 1? (1đ)
b. Trạng thái của đèn khi CT1 ON, CT2 ON, CT3 ON1? Giải thích? (2đ)
Câu 3: (2 điểm)
Cho mạch điện như hình vẽ: (Đây là mạch của tiết chế bán dẫn trên ôtô, trong đó máy phát điện xoay chiều được thay bằng 1 nguồn điện thay đổi, cuộn kích từ được thay bằng bóng đèn). 
[image: ]
a. Mạch điện trên còn thiếu 2 linh kiện là T1, T2; hãy bổ sung vào mạch điện phần còn thiếu biết T1, T2 là 2 transistor PNP? (1đ)
b. Dựa vào mạch điện vừa sửa. Khi điện áp nguồn ắc-quy cao, công tắc máy đóng thì trạng thái của transistor T1 là gì? Giải thích? (1đ)
Câu 4: (3 điểm)
Cho mạch điện hệ thống đánh lửa trên ôtô như sau: 
[image: ]
a. Trạng thái của cuộn sơ cấp khi khóa K mở, công tắc máy đóng? (1đ)
b. Để mạch hoạt động như sau: Khi khóa K mở, CTM đóng thì không có điện qua cuộn sơ cấp; khi khóa K đóng, CTM đóng thì có điện qua cuộn sơ cấp. Thì ta phải mắc thêm 1 điện trở vào vị trí nào? Giải thích? (2đ) 
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2,0

	
	a
	Rơle 5 chân 


	0,5

	
	b
	Công – tắc máy loại 7 chân


	0,5

	
	c
	Công – tắc dạng cam


	0,5

	
	d
	Điểm nối và không nối hai dây


	0,5

	2
	
	
	3,0

	
	a.
	Công – tắc 1 có 3 chân là B,IG, ST. Có 3 chế độ là OFF,ON, START
Khi bật chế độ OFF:  không có chân nào thông nhau  
Khi bật chế độ ON: chân B thông chân IG 
Khi bật chế độ START:  chân B, IG, ST thông nhau
	0,25
0,25
0,25
0,25

	
	b.
	Do công tắc 1 bật ON, công tắc 2 bật ON nên cuộn dây relay có điện. Dòng điện qua cuộn dây như sau: (+) ắc – quy  B CT1  IG CT1cuộn dây relay1 CT22 CT2mát: Tiếp điểm của relay đóng 
Do công tắc 3 bật ON1 nên có dòng điện qua đèn: (+) ắc – quy B CT1 IG CT1 tiếp điểm relayđèn1 CT32 CT3mát
Đèn sáng

	0,5

0,5


0,5


0,5

	3
	
	
	2,0

	
	a
	[image: ]
	
1,0

	
	b
	Khi điện áp ắc-quy cao: 
D1 dẫn (vì điện áp ắc-quy nên  đi - ốt zen – nơ cho dẫn ngược) 
T1 dẫn (vì D1 dẫn  nên có dòng kích đi từ : (+) ắc – quy R0 E T1 B T1D1R2 mát) 
	
0,5
0,5

	4
	
	
	3,0

	
	a
	Khi K mở, CTM đóng:
T1 không dẫn, ( do không có dòng kích T1)
[bookmark: _GoBack]T2 không dẫn do đẳng thế âm 2 cực B và E của T2
Cuộn sơ cấp không có điện. 
	
0,5

0,5

	
	b
	Ta gắn thêm 1 điện trở R4 như hình vẽ. 
[image: ]

Do lúc chưa gắn: Chân B và E của T2 bị đẳng thế âm nên ta gắn R4 để cho có sự chênh lệch điện áp, lúc này chân B sẽ không còn bị nối mát nữa. 
	
1,0








1,0


	
	
	TỔNG CỘNG
	10



_______Hết_______
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